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TUẦN 27 
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT TRONG TUẦN 

 

1. Tiếng Việt 

a. Đọc 

- Đọc trơn bài, tốc độ 40-50 tiếng/phút, phát âm đúng các 
tiếng, không phải đánh vần. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu 
(sau dấu chấm nghỉ dài hơi hơn sau dấu phẩy).  
- Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu ý nghĩa bài đọc. 
- Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài. 
b. Viết 
- Chép lại bài đồng dao Con mèo mà trèo cây cau không mắc 
quá 1 lỗi; tốc độ tối thiểu 2 chữ / phút. 
- Làm đúng các bài tập chính tả: Điền chữ: ng hay ngh?; Điền 
vần: uôn hay uôt, ương hay ươc? 
- HS tô được các chữ viết hoa A, Ă, Â, B theo cỡ chữ vừa và nhỏ. 
- HS viết đúng các từ và câu ứng dụng: ngạc nhiên, dịu dàng; 
Anh lớn nhường em bé; trải vàng, đuổi kịp; Bà cháu thương yêu 
nhau bằng kiểu chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ viết rõ ràng, đều nét; 
đặt dấu thanh đúng vị trí; đưa bút theo đúng quy trình; dãn đúng 
khoảng cách giữa các con chữ. 
- Viết được lời yêu thương (2, 3 câu) lên bưu thiếp để tặng một 
người thân, chữ viết rõ ràng, ít lỗi chính tả. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Toán 

- Biết cách tìm kết quả các phép tính trừ dạng 17 - 2. 

- Thực hiện được cộng, trừ các phép tính dạng 14 + 3 và dạng 
17-2. 
- Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số (điều đã biết) và câu 
hỏi (điều cần tìm). Nắm bắt được thông tin toán học hữu ích 
trong mỗi bài toán và lựa chọn đúng phép tính để giải quyết vấn 
đề. 
- Biết cách tính nhẩm tìm kết quả phép cộng, phép trừ các số 
tròn chục. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


